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	1
	Nguyễn Thành Khang
	Nam
	02/10/1965
	031065000058
	12/9/2025
Bộ Công an
	39/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	2
	Lâm Bích Ngọc
	Nữ
	30/9/1984
	031184013030
	05/7/2024
Bộ Công an
	40/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	3
	Nguyễn Trường Sơn
	Nam
	13/10/1962
	022062000176
	13/8/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	41/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	4
	Bùi Thị Xuân Thu
	Nữ
	07/10/1976
	031176002552
	31/8/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	42/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	5
	Nguyễn Quang Thanh
	Nam
	24/03/1983
	031083004004
	05/9/2022
Cục CS QLHC về TTXH
	43/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	6
	Đào Quang Thành
	Nam
	29/03/1982
	031082021965
	28/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	44/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	7
	Hoàng Văn Trình
	Nam
	15/02/1981
	031081001526
	25/04/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	45/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	8
	Lê Thị Kim Loan
	Nữ
	02/8/1970
	031170000028
	31/8/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	46/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	9
	Phạm Minh Tuấn
	Nam
	09/8/1985
	031085018330
	03/01/2025
Bộ Công an
	47/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	10
	Vũ Đình Thức
	Nam
	02/9/1978
	031078002155
	28/6/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	48/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	11
	Bùi Hữu Nghị
	Nam
	08/01/1983
	031083000443
	08/8/2025
Bộ Công an
	49/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

	12
	Đặng Quốc Thắng
	Nam
	29/02/1976
	034076008613
	21/9/2021
Cục CS QLHC về TTXH
	50/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật số 1 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng


	
	



